
VIỆT NAM  TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 

CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 – 1950) 

 

 

Tháng 11-1946, Trung ương Đảng quyết định thành lập Độicông tác đặc 

biệt do Trần Đăng Ninh phụ trách. Đội gồm đạibiểu các ngành quân sự, 

an ninh, chính quyền, đoàn thể chăm loviệc nghiên cứu di chuyển và 

chọn địa điểm an toàn để đặt trụsở các cơ quan Trung ương. Từ giữa 

tháng 12-1946, một số cánbộ của Đội công tác đặc biệt lần lượt lên Việt 

Bác làm nhiệm vụ. 

 

Sau vụ thực dân Pháp gây xung đột ở Hải Phòng và LạngSơn (20-11-

1946), công việc chuẩn bị cho các cơ quan Trungương Đảng, Chính phủ, 

Mặt trận rời khỏi thủ đô Hà Nội đượcđẩy mạnh, đợt tổng di chuyển được 

bắt đầu. 

 

Cuối tháng 12-1946, sau khi cuộc kháng chiến toàn quốcbùng nổ, các cơ 

quan Trung ương lần lượt rời Hà Nội về phíatây nam, chuyển đến địa 

phận các tỉnh Hà Đông, Sơn Tây (thịxã Hà Đông, Thanh Oai, Chương 

Mĩ - Hà Đông; Quốc Oai,Thạch Thất - Sơn Tây...); sau đó (đầu năm 

1947), chuyển đếnđịa phận các tỉnh thuộc căn cứ Việt Bắc. Các huyện 

Định Hoá,Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai (Thái Nguyên); Chợ Đồn 



(BắcKạn); Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hoá (Tuyên Quang) đượcchọn 

làm an toàn khu (ATK) của Trung ương Căn cứ địa cáchmạng Việt Bắc 

trước đây trở thành căn cứ địa kháng chiến củacả nước. 

 

Từ Việt Bắc, đầu mối liên lạc dần dần được nối thông với cácmiền, các 

địa phương. Từ đây, căn cứ địa Việt Bắc trở thànhThủ đô kháng chiến 

của cả nước. Việc xây dựng ATK Trungương ở Việt Bắc thể hiện tính 

chủ động, tầm nhìn chiến lượcsáng suất của Đảng và Chính phủ. Việc di 

chuyển kịp thời và antoàn các cơ quan lãnh đạo kháng chiến, trước hết là 

các cơ quan Trung ương, là thắng lợi lớn có ý nghĩa chiến lược.Để bảo 

đảm cơ sở vật chất cho cuộc kháng chiến lâu dài, việcchuyển máy móc, 

nguyên vật liệu... lên căn cứ địa được tiếnhành khẩn trương. Trong điều 

kiện ta không có phương tiện vậntải, lại phải đi qua nhiều chặng đường 

đã bị phá hoại, việc vậnchuyển thực sự là một công việc đầy khó khăn, 

nặng nhọc. Nhờsự tận tình của cán bộ, công nhân các ngành, sự giúp đỡ 

khôngtiếc công sức của nhân dân dọc đường di chuyển, chỉ trong vòng3 

tháng đầu kháng chiến, ta đã vận chuyển được hơn 3 vạn tấnmáy móc và 

dụng cụ sản xuất, hàng vạn tấn nguyên vật liệu ravùng căn cứ. Riêng ở 

Bắc Bộ, gần 2/3 máy móc được chuyểnlên căn cứ Việt Bắc. Nhờ đó, khi 

cuộc kháng chiến toàn quốcbùngnổ, ta đã xây dựng được 57 cơ sở công 

nghiệp, chủ yếu làcông nghiệp quốc phòng; sản xuất đáp ứng một phần 

quan trọngnhu cầu vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng cho các 

lựclượng vũ trang và nhu cáu tối thiểu cho đời sống nhân dân. 



 

Trong các công tác chuẩn bị vật chất cho kháng chiến lâu dài,vấn đề tích 

trữ muối và gạo được đặc biệt chú ý. Ngay từ mùahè năm 1946, các cơ 

quan chức năng đã được chỉ thị thu mua vàvận chuyển muối từ đồng 

bằng ven biển lên căn cứ. Nhờ cóhàng vạn tấn muối được chuyển kịp 

thời lên Việt Bắc, Tây Bắc,nên khi miền duyên hải bị địch chiếm đóng, 

hậu phương khángchiến vẫn có một lượng muối dự trữ cần thiết cho đời 

sống củacán bộ, bộ đội và nhân dân. 

 

Cũng ngay từ đầu cuộc kháng chiến, Chính phủ đã có nhiềubiện pháp tổ 

chức việc thu mua, bảo vệ, bảo quản thóc, gạo chuđáo. Bộ Tài chính đặt 

kho dự trữ thóc, gạo phân tán ở nhiều nơi.Cục Quân nhu có hệ thống 

kho tại các tỉnh Hà Đông, NinhBình, Sơn Tây, Phú Thọ, Thái Nguyên, 

Tuyên Quang... 

 

Đồng thời với hoạt động "di chuyển" ở thời kì đầu của cuộckháng chiến 

là hoạt động "tiêu thổ" để kháng chiến; vận động vàtổ chức "tản cư” 

nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của nhândân, nhanh chóng chuyển 

đất nước sang thời chiến.Bài học kinh nghiệm của ông cha thực hành kế 

thanh dã,vườn không nhà trống trong lịch sử chống ngoại xâm được 

vậndụng triệt để Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Ban Thường vụTrung 

ương Đảng chỉ rõ: "Phá hoại nhiều hơn bắn; triệt để làmcho địch đói, 

khát, què, mù, điếc, câm, tiêu hao, mệt mỏi, chánnản"1. Nghị quyết Hội 



nghị quân sự toàn quốc lần thứ nhất (12đến 16-1-1947) nêu rõ mức độ 

phá hoại đối với từng vùng, từng nơi. Ngày 16-1-1947, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh ra Lời kêu gọiđồng bào phá hoại để kháng chiến: "Đánh thì phải 

phá hoại...Bây giờ ta phải phá đi, để chặn bọn Pháp lại, không cho 

chúngtiến lên, không cho chúng lợi dụng. Ta vì nước hi sinh, chịu 

khổmột lúc. Đến ngày kháng chiến thắng lợi, ta sẽ cùng nhau kiếnthiết 

sửa sang lại . . . ". 

 

Hiểu rõ nội dung và ý nghĩa của công tác phá hoại để kháng chiến, từ 

đầu tháng 12-1946, các địa phương đã lập được kếhoạch phá hoại. Các 

Ban phá hoại được tổ chức và đi vào hoạt động. 

 

Công tác phá hoại để kháng chiến diễn ra trong khí thế cáchmạng sục sôi 

của quần chúng. Với tinh thần yêu nước cao độ vàvới niềm tin tất thắng, 

nhân dân ta tự tay mình phá sấp nhà cửa,xí nghiệp, hầm mỏ; đào hào, 

đắp ụ, dựng vật cản trên các đườnggiao thông thuỷ, bộ. Nhiều thành phố, 

thị xã bên thành bình địa,biểu thị sức mạnh phi thường của ý chí quyết 

tâm kháng chiếnvà niềm tin tất thắng của nhân dân ta. Chỉ trong mấy 

tháng cuốinăm 1946 đầu năm 1947, quân và dân ta đã phá hoại 1.060 

kmđường sắt, 5.640 km đường ô tô 30.500 cầu cống 59.100 ngôinhà, 84 

đầu máy và 868 toa tàu hoả... Điều đó đã góp phần làmchậm bước tiến 

quân thù và hãm chúng vào một tình thế khókhăn. 

 



Tuy nhiên, trong công tác phá hoại để kháng chiến, một sốđịa phương 

còn phá tràn lan. Ngược lại, có nơi mắc bệnh chủquan, chưa tích cực 

thực hiện; Ban phá hoại tuy thành lập nhưngchưa hoạt động.Để chuyển 

đất nước vào chiến tranh, một công việc khókhăn, phức tạp là tổ chức 

đưa, đón hàng chục vạn đồng bào tảncư ra khỏi các vùng có chiến sự. 

Lúc đầu, do chưa có kinh 

nghiệm, không dự kiến hết số lượng người tản cư và tình hìnhchiến sự 

chuyển biến sau khi địch đánh rộng ra ngoài các thànhphố, nên Uỷ ban 

tản cư nhiều cấp không làm chủ được tìnhhình, dẫn đến tình trạng ở một 

số vùng nhân dân hoang mang,chạy vòng quanh và có tâm lí tạm bợ. 

 

Trước tình trạng trên, từ trung tuần tháng 2 và đầu tháng 3-1947, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh chỉ thị cho Bộ Nội vụ cử người vềcác địa Phương (kể 

cả vùng địch mới chiếm đóng) để có biệnpháp khắc phục. Người chỉ thị 

cho Uỷ ban hành chính các cấp:"Vô luận thế nào cũng không được bỏ 

dân bơ vơ". Nhờ đó, từtháng 4-1947, công tác tản cư, di cư dần dần đi 

vào nền nếp;đồng bào tản cư nhanh chóng hoà nhập với nhân dân các 

địaphương, ổn định đời sống, cùng tham gia các hoạt động khángchiến, 

kiến quốc. 

 

Sau khi việc di chuyển đã hoàn thành, chỗ ở và làm việc củacác cơ quan 

và đồng bào tản cư ổn định, Nhà nước bắt tay xâydựng lực lượng về mọi 

mặt để bước vào cuộc kháng chiến lâudài. 



 

2- Xây dựng lực lượng mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài 

 

a) Về chính trị 

 

Từ khi chiến sự bắt đầu lan rộng, kháng chiến được xác địnhlà nhiệm vụ 

hàng đầu, nên hình thức tổ chức chính quyền và têngọi của Uỷ ban hành 

chính không còn phù hợp. Vì vậy, mộtngày sau khi toàn quốc kháng 

chiến bùng nổ, ngày 20-12-1946,Chính phủ ra Sắc lệnh số l/SL về việc 

thành lập Uỷ ban bảo vệtại các khu quân sự, các đơn vị hành chính từ 

cấp tỉnh trở xuống; quy định thành phần, chức năng và quyền hạn của 

Uỷban bảo vệ các cấp. Từ tháng 3-1947, Chính phủ ra các sắc lệnhsửa 

đổi, bổ sung một số điều khoản về Uỷ ban bảo vệ các cấp từkhu xuống 

đến cơ sở. Theo đó, mỗi Uỷ ban bảo vệ khu và tỉnhcó 1 đại biểu quân 

sự, 1 đại biểu hành chính và 3 đại biểu nhândân. Uỷ ban bảo vệ huyện 

gồm 3 đại biểu (quân sự, hành chính và nhân dân). Uỷ ban bảo vệ xã có 

1 đại biểu nhân dân và 1 đạibiểu quân sự. 

 

Uỷ ban bảo vệ là tổ chức gồm các thành phần quân, dân,chính.Chiến sự 

lan tới đâu, Uỷ ban bảo vệ ở đó đổi thành Uỷ bankháng chiến. Như vậy, 

từ đầu năm 1947, từ cấp khu xuống đếnxã, bên cạnh Uỷ ban hành chính 

còn có Uỷ ban kháng chiến. Sựtồn tại cơ chế hai chính quyền ở địa 

phương không tránh khỏitình trạng cồng kềnh, chồng chéo, dẫm đạp lên 



nhau.Nhằm khắc phục tình trạng đó, ngày 27-8-1947, Chính phủ raSắc 

lệnh số 91/SL về việc hợp nhất Uỷ ban kháng chiến và Uỷban hành 

chính các cấp từ tỉnh trở xuống thành Uỷ ban khángchiến kiêm hành 

chính. 

 

Căn cứ vào sắc lệnh trên, cơ quan hành chính các cấp tỉnh,huyện, xã 

được kiện toàn. Uỷ ban cấp xã có 5 uỷ viên, trong đócó 3 uỷ viên hành 

chính, 1 uỷ viên quân sự và 1 uỷ viên nhândân. Uỷ ban cấp huyện, tỉnh 

gồm 7 uỷ viên, trong đó có 3 uỷviên hành chính, 1 uỷ viên quân sự và 3 

uỷ viên nhân dân. 

 

Trong quá trình củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền địaphương các 

cấp, Trung ương Đảng và Chính phủ đặc biệt quantâm đến việc giáo dục 

phẩm chất, tư cách đạo đức của cán bộ,nhân viên Nhà nước. Chủ tịch Hồ 

Chí Minh khuyên cán bộ,nhân viên Nhà nước, trước hết là đảng viên 

phải thật thà, đoànkết, thương yêu nhau, phải kiên quyết tẩy rửa đầu óc 

bè phái,quân phiệt, quan liêu, hẹp hòi, ham chuộng hình thức, vô kỉ 

luật,ích kỉ... Nhờ đó, Uỷ ban kháng chiến hành chính các cấp từ xãđến 

Liên khu đã gánh vác được vai trò thay mặt Chính phủ tổchức và điều 

hành công cuộc kháng chiến, kiến quốc tại địaphương mình. 

 

Nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cuộc kháng chiến, công tác xây dựng 

Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức được các cấp từTrung ương 



xuống các tỉnh đặc biệt coi trọng. Công tác pháttriển Đảng được đẩy 

mạnh trong bộ đội, dân quân, trong các xínghiệp, cơ quan Nhà nước và 

cả trong các vùng sau lưng địch.Hàng vạn công nhân, nông dân, trí thức 

cách mạng, chiến sĩtrong lực lượng vũ trang được kết nạp Đảng. Các tổ 

chức cơ sởcủa Đảng đã ăn sâu bám rễ trong nhân dân. Hầu hết các 

địaphương đã lập được huyện uỷ, nhiều nơi lập được chi bộ liên xã.Hệ 

thống tổ chức của Đảng trong quân đội cũng từng bước đượckiện toàn. 

 

Song song với công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể quầnchúng cũng 

không ngừng được củng cố về tổ chức.Tổ chức Công đoàn ngày càng 

thu hút được nhiều đoàn viênvà phát huy được vai trò động viên, tổ chức 

công nhân thi đuasản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật.Các Hội 

Nông dân cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc có đông đảohội viên tham gia, 

thường xuyên giáo dục, động viên các hộiviên tích cực đóng góp sức 

người, sức của phục vụ kháng chiến.Công tác vận động thanh niên có 

bước tiến triển mới. Từ năm 1947, các tổ chức Đoàn Thanh niên cứu 

quốc, Liên đoàn Thanhniên Việt Nam, Tổng hội Sinh viên Việt Nam 

được củng cố vàlần lượt mở đại hội. 

 

Công tác vận động đoàn kết với giới trí thức, đoàn kết cácdân tộc và tôn 

giáo cũng được đẩy mạnh, góp phần tăng cườngkhối đoàn kết toàn dân, 

làm thất bại chính sách "dùng ngườiViệt đánh người Việt”của thực dân 

Pháp. 



 

b) Về quân sự : 

 

Khi cả nước bước vào kháng chiến, vấn đề xây dựng và pháttriển lực 

lượng vũ trang trở thành một nhiệm vụ cấp bách, khôngchỉ nhằm đáp 

ứng yêu cầu trước mắt mà còn đảm bảo cho khángchiến lâu dài. 

 

Nghị quyết Hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ nhất (l-1947)nêu rõ: 

"Trong các khu cần phải tổ chức ngay bộ đội bổ sung,việc tuyển lựa bộ 

đội này phải được Bộ Quốc phòng chuẩn ytrước...". 

 

Ngày 12-2-1947, Chính phủ ra Sắc lệnh số 16/SL thành lậpPhòng Dân 

quân, trực thuộc Cục Chính trị. Tiếp theo, ngày 19-2, Bộ Quốc phòng ra 

Thông tư quy định mọi công dân từ 18 đến45 tuổi vào dân quân, tự vệ, 

du kích. Hàng chục vạn quầnchúng, thuộc đủ các lứa tuổi, hăng hái gia 

nhập dân quân, tự vệvà du kích. Đến cuối năm 1947, tại nhiều địa 

phương, ở các xã đã có từ 1 đến 2 trung đội dân quân tự vệ; ở huyện có 

từ 1 đến 2trung đội du kích thoát li, ở tỉnh có từ 1 đến 2 đại đội du 

kíchthoát li. Với phong trào "cướp vũ khí địch đánh địch", nhiều đơnvị 

dân quân, tự vệ và du kích dần dần tự trang bị được vũ khí tốthơn. 

 

Tháng 3-1947, Chính phủ quyết định đổi tên Bộ Tổng chỉhuy Quân đội 

Quốc gia thành Bộ Tổng chỉ huy Quân đội Quốcgia và dân quân tự vệ 



Việt Nam; đồng thời quyết định thành lậpcác ban chỉ huy Tỉnh đội, 

Huyện đội, Xã đội thuộc Uỷ bankháng chiến các cấp. Việc huấn luyện 

được tổ chức thường xuyên và đi dần vào nền nếp. Tại Việt Bắc, Khu 

IV, Khu V và các căn cứ thuộc Nam Bộ có chế độ huấn luyện thường kì 

chodân quân, tự vệ và du kích. 

 

Từ mùa hè năm 1947, kháng chiến mở rộng, hàng chục vạnquần chúng 

thuộc mọi tầng lớp hăng hái gia nhập dân quân, tựvệ và du kích. Hàng 

nghìn làng kháng chiến bước đầu được xây dựng. 

 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đặc biệt coi trọng.Thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị quân sự lần thứ 3 (6-1947), BộTổng chỉ huy điều 

động cán bộ Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn,Trường Quân chính về thị 

xã Bắc Kạn mở các lớp bồi dưỡngcán bộ cơ sở. Hàng trăm cán bộ các 

cấp dược bổ túc về quân sựvà chính trị. Tháng 8-1947, Bộ Tổng chỉ huy 

mở lớp bổ túc cán bộ Đảng cấp toàn quân tại xã La Bằng (huyện Đại Từ, 

tỉnh TháiNguyên). Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự lễ khai mạc và huấn thị 

cho lớp học. Ngoài ra, nhiều khu tỉnh cũng mở các khoá đào tạobồi 

dưỡng ngắn hạn cho cán bộ dân quân, tự vệ, du kích từ cấptiểu đội đến 

đại đội. 

 

Cùng với việc phát triển lực lượng dân quân du kích, phongtrào xung 

phong tòng quân cũng diễn ra sôi nổi trong thanhniên. Chỉ trong mùa hè 



năm 1947, đã có 35.000 thanh niên tìnhnguyện nhập ngũ, nâng tổng số 

bộ đội chủ lực từ 85.000 người(trước ngày toàn quốc kháng chiến) lên 

125.000 người. 

 

c) về kinh tế 

 

Nhà nước chủ trương xây dựng một nền kinh tế kháng chiếncó khả năng 

tự cấp tự túc, phục vụ những nhu cầu thiết yếu củanhân dân vùng tự do, 

đồng thời đáp ứng được những nhu cầungày càng lớn của chiến trường. 

Hội nghị cán bộ Trung ương(từ ngày 3 đến ngày 6-4-1947) đề ra một 

chương trình kinh tếkháng chiến gồm hai mặt: 

 

- Phá hoại kinh tế địch bằng cách tẩy chay và quân sự pháhoại; làm cho 

địch không kinh doanh, bóc lột gì được, khôngthực hiện được chính sách 

"lấy chiến tranh nuôi chiến tranh". 

 

- Xây dựng kinh tế của ta, vừa kháng chiến vừa kiến quốc,lập nền kinh 

tế tự túc. 

 

Hội nghị cán bộ Trung ương còn đề ra phương châm xâydựng nền kinh 

tế phù hợp với điều kiện chiến tranh: Chỉ sảnxuất những thứ cần dùng 

cho mặt trận và đời sống của nhândân... Về các ngành kinh tế chú trọng 

nhất là nông nghiệp,thương mại rồi mới đến kĩ nghệ (chú ý kĩ nghệ chế 



tạo vũ khí và 

khai thác)... 

 

Quán triệt phương châm trên, Chính phủ đề ra nhiều chínhsách quan 

trọng: Chính sách tăng gia sản xuất, thực hiện khẩuhiệu "Thực túc binh 

cường", "ăn no đánh thắng"; chính sách tiếtkiệm và đồng cam cộng khổ; 

chính sách tôn trọng quyền tư hữutài sản hợp pháp của mọi công dân, 

mọi thành phần kinh tế;chính sách điều hoà lợi ích... 

 

Mặc dù có sự chuẩn bị từ trước, nhưng cuộc kháng chiến nổra vẫn làm 

cho nền kinh tế bị đảo lộn. Sản xuất công nghiệp vàthương mại ở các 

thành phố lớn bị ngưng trệ. Nông nghiệp cũnggặp khó khăn, nhất là 

những vùng bị địch chiếm. Trước tìnhtrạng đó, Trung ương Đảng và 

Chính phủ chỉ đạo:  

 

Phương hướng xây dựng kinh tế, phát triển sản xuất trong kháng chiến là 

chú trọng nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp và côngnghiệp 

quốc phòng; khuyến khích hình thức kinh tế cá nhân,kinh tế hợp tác xã 

và kinh tế Nhà nước.Trong nông nghiệp, nhiều chính sách và biện pháp 

lớn được ban hành, bao gồm: Chính sách toàn dân tăng gia sản 

xuất,chính sách phát triển sản xuất gắn liền với chính sách ruộng 

đất,chính sách nhân công, chính sách cải tiến kĩ thuật, chính sáchbảo vệ 

sản xuất. Phong trào tăng gia sản xuất rầm rộ khắp nơi,góp phần thiết 



thực nâng cao tiềm lực kinh tế kháng chiến. 

 

Riêng các vùng tự do, trong năm 1947, nhân dân ta đã cấy 

được1.893.700 ha lúa, thu được 2.194.000 tấn thóc; trồng được243.000 

ha hoa màu, thu được 474.000 tấn, tăng 189% so vớinăm 19411. 

 

Cùng với sản xuất nông nghiệp, trong những tháng đầu củacuộc kháng 

chiến toàn quốc, những xí nghiệp quốc phòng vàdân dụng có quy mô 

thích hợp đã lần lượt được xây dựng ởvùng tự do và vùng căn cứ kháng 

chiến. Công nghiệp quốcphòng là hệ thống công nghiệp quan trọng nhất 

trong thời kì kháng chiến. Ngay từ đầu kháng chiến, trong quá trình 

dichuyển cơ sở vật chất kĩ thuật đến căn cứ, Bộ Tổng chỉ huy đãxác định 

phương hướng tổ chức các xí nghiệp quốc phòng là: 

 

Xây dựng một hệ thống các xưởng với nhiều thiết bị máy móc,công 

nhân để chế tạo, sản xuất lớn; xây dựng một hệ thốngchuyên môn hoá, 

như sửa chữa vũ khí, đúc lựu đạn, nhồi lắp lựuđạn; xây dựng một số tổ, 

kíp sửa chữa nhỏ đi lưu động để sửachữa vũ khí. Tính đến cuối năm 

1946, ngành Quân giới đã có 20cơ sở lớn và nhỏ với2.500 công nhân. 

Đầu tháng 2-1947, Chính phủ ra quyết địnhthành lập Cục Quân giới thay 

cho Cục Chế tạo. Có thể nói, ngành Quốc phòng đã giải quyết thành 

công nhiều vấn đề vềnguyên vật liệu, kĩ thuật sản xuất, tổ chức quản lí, 

đào tạo cánbộ, công nhân. Nhịp độ sản xuất vũ khí, đạn dược tăng 



rấtnhanh. Tính theo trọng lượng tấn và lấy chỉ số năm 1946 là100, thì 

năm 1947, từ Liên khu IV trở ra là 707; năm 1948 là1.044. Đến giữa 

năm 1947, ở các khu, tỉnh từ Bắc đến Nam đãxây dựng được 168 binh 

công xưởng, mỗi xưởng có từ 200 đến500 công nhân. Ngoài các xưởng 

quân giới do Bộ Quốc phòngtổ chức, còn có các xưởng vũ khí dân quân 

do các địa phương tựxây dựng và chỉ đạo. Riêng Liên khu Việt Bắc đã 

có tới 8 xưởngsản xuất vũ khí. 

 

Song song với công nghiệp quốc phòng, Chính phủ Việt NamDân chủ 

Cộng hoà chủ trương phát triển công nghiệp dân dụng,trong đó có một 

số cơ sở thuộc thành phần quốc doanh. Nhiệmvụ của các xí nghiệp công 

nghiệp quốc doanh là cung cấp giấybạc, giấy in, giấy viết vải xà phòng, 

bóng đèn... phục vụ các cơquan dân chính và các yêu cầu dân 

sinh.Ngành Thủ công nghiệp được xây dựng, phát triển với quymô nhỏ 

phân tán, kết hợp công cụ sản xuất thô sơ với máy móc,dựa vào dân và 

nguyên liệu trong nước, địa phương tự lập, sảnxuất tự cấp tự túc. Nhờ 

đó, ngay từ đầu ngành thủ công nghiệpđã tập trung giải quyết những mặt 

hàng tối cần thiết như dệt,giấy, ấn loát, xà phòng, chén, bát, chiếu, 

đường, nước mắm...Thương nghiệp, tiền tệ, giá cả đã có sự chuyển 

hướng chophù hợp với thời chiến. Đầu năm 1947, Chính phủ giao cho 

NhaTiếp tế thuộc Bộ Kinh tế nhiệm vụ thu mua và dự trữ thóc gạo.Cơ 

quan Phân phối muối (thuộc Bộ Tài chính) tổ chức vậnchuyển muối của 

Nhà nước và muối trên thị trường tự do đưa vềcác khu an toàn. 



 

Về tiền tệ, ngày 15-5-1947, Chính phủ ra Sắc lệnh số 48/SLcho lưu hành 

bạc Việt Nam (bạc tài chính) trong toàn quốc.Khối lượng giấy bạc Đông 

Dương cũ của Pháp được ta thu vềlàm vốn trang trải cho Ngành Ngoại 

thương. Tuy nhiên, do hoàncảnh chiến tranh, nên đã hình thành các khu 

vực tiền tệ riêng biệt. 

 

Vùng tự do Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lưu hành giấy bạc tàichính do 

Trung ương phát hành. Các tỉnh Khu V, chủ yếu là 4tỉnh tự do (Quảng 

Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên) lúcđầu lưu hành tiền tài chính 

Trung ương, đầu tháng 7-1947, theoSắc lệnh số 231/SL-M ngày 18-7-

1947, Chính phủ cho phép Uỷban kháng chiến miền Nam Trung Bộ 

được phát hành tín phiếuvà lưu hành song song với tiền tài chính một 

thời gian (từ năm 1952, Chính phủ cho thu hồi bạc tài chính chỉ còn lưu 

hành tínphiếu). Ở Nam Bộ, do địch đánh toả ra sớm, nên tại các căn 

cứkháng chiến những năm 1947, 1948, một số nơi lưu hành bạc tàichính 

Trung ương do Khu V chuyển vào. Ngày 11/1947, Chính phủ ra Sắc 

lệnh số 102/SL cho phép Nam Bộ được phát hànhmột số loại tín phiếu 

có giá trị như giấy bạc Việt Nam. 

 

d) Về văn hoá, giáo dục, y tế 

 

Đảng và Nhà nước chủ trương không để các hoạt động thuộcnhững lĩnh 



vực trên bị đứt đoạn vì chiến tranh, mà phải đượctiếp tục phát triển và 

phục vụ tốt cho sự nghiệp kháng chiến,kiến quốc của dân tộc. Đảng và 

Chính phủ đã dành sự quan tâmto lớn cho sự phát triển giáo dục, nâng 

cao dân trí, tạo điều kiệntừng bước phát triển khoa học và kĩ thuật phục 

vụ kháng chiến.Nghị quyết Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ 2 (từ 

ngày 3đến 6-4-1947) chỉ rõ: Động viên tất cả giới trí thức, văn nghệ 

sĩtham gia kháng chiến, dùng các nhà trí thức văn hoá, chuyênmôn vào 

ngành công tác như quân giới, quân y, giáo dục, tuyêntruyền kháng 

chiến, chú trọng mở mang giáo dục kháng chiến...  

 

Vừa kháng chiến, dân tộc ta vừa xây dựng một nền văn hoá mới,có tính 

chất hợp với tinh thần dân tộc độc lập, hợp với khoa học,tiến bộ, hợp với 

tình hình và trình độ của đông đảo quần chúngnhân dân. Đông đảo trí 

thức, văn nghệ sĩ ở mọi miền đất nướcđã khoác ba lô lên đường kháng 

chiến. Mọi hoạt động văn hoá,văn nghệ đều hướng vào phục vụ kháng 

chiến theo khẩu hiệu:“Tất cả để chiến thắng". Nhiều truyện ngắn, phóng 

sự, nhạc phẩm, thơ ca được sáng tác, đề cao lòng yêu nước, lòng tự 

hàodân tộc, niêm tin vào thắng lợi của kháng chiến. Các tác phẩmvăn 

nghệ, Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam và báo chí ở cácvùng tự do đã 

góp phần đắc lực vào công tác tuyên truyền chủtrương của Chính phủ, 

cổ vũ tinh thần kháng chiến của quân vàdân ta, chống lại các luận điệu 

tuyên truyền phản động của địch. 

 



Ngành Giáo dục đã có một bước tiến mới về nội dung,phương hướng 

đào tạo trong điều kiện vừa kháng chiến vừa kiếnquốc. Hội đồng Chính 

phủ xác định phải tổ chức lại nền giáodục ngay trong thời kì chiến tranh. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xácđịnh phương châm giáo đục là học đi đôi 

với hành, tổ chức giáo dục chính là thực hiện kháng chiến bằng văn hoá; 

giáo dục làvăn hoá của cuộc kháng chiến. Yêu cầu của sự nghiệp 

khángchiến, kiến quốc đòi hỏi phải sửa đổi chương trình giáo dục,phải 

biên soạn sách và sửa đổi cách dạy cho phù hợp. Nội đungchương trình 

và phương pháp đào tạo theo phương châm thiếtthực là chính, nhưng 

phải đề cao chất lượng.. 

 

Dù chiến tranh ngày càng ác liệt và việc tổ chức lớp học ngàycàng khó 

khăn, nhưng chính quyền các cấp và các cơ quan giáodục đã cố gắng 

duy trì hệ thống giáo dục trong vùng giải phóng. Nền giáo dục kháng 

chiến được tổ chức khá đa dạng và toàndiện. Ngoài báo dục hệ chính 

quy gồm các trường phổ thông vàcao đẳng, đại học còn có hệ bổ túc văn 

hoá và hệ thống các trường chính trị, quân sự. 

 

Phong trào Bình dân học vụ tiếp tục được duy trì và mở rộng. 

 

Năm 1947, Khu X mở được 153 lớp, huấn luyện đào tạo3.745 giáo viên, 

động viên trên 130.000 học viên theo học cáclớp Bình dân, gấp 5 lần so 

với số lượng học viên năm trước. Tạicác tỉnh Liên khu V và Bình - Trị - 



Thiên. mặc dù bị địch baovây bắn phá, nhưng các cấp chính quyền dân 

chủ nhân dân đãkhắc phục khó khăn để bám đất, bám dân nhằm từng 

bước khôiphục các lớp Bình dân học vụ theo khẩu hiệu "Tay bút, 

taysúng", "Diệt dốt xâm lăng". Đến cuối năm 1947, cả nước đãthanh 

toán nạn mù chữ cho trên 1,2 triệu người, trong đó cónhiều làng, xã ở 

Hải Dương và Thái Bình được công nhận xoáxong nạn mù chữ.Ngành 

Giáo dục phổ thông phát triển khá nhanh. Tính đếntháng 6-1947, số học 

sinh tiểu học ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộlên tới 147.000 em, tăng 47% 

so với tháng 12-1946. Nội dunggiảng dạy và phương thức hoạt động 

trong các nhà trường phùhợp với yêu cầu của sự nghiệp kháng chiến, 

kiến quốc. Chế độthi cử xác nhận bậc học của học sinh và tuyển chọn 

học sinh vàocác lớp trên được duy trì. Tháng 4-1947, Chính phủ ra Nghị 

định mở kì thi Trung học và Tiểu học trong cả nước. Đến cuốinăm 1947, 

đã có hàng nghìn trường tiểu học và trung học thuhút hàng vạn con em 

nhân dân đến lớp học.Việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân 

được chú ý. 

 

Đảng và Chính phủ hết sức quan tâm đến công tác đào tạođội ngũ cán bộ 

y tế phục vụ kháng chiến, phục vụ nhân dân.Một số cơ sở đại học và 

trung học y - dược chuyển từ Hà Nộilên Việt Bắc tiếp tục hoạt động. 

Mạng lưới y tế địa phương,gồm các trạm cứu thương, trạm xá, phòng 

phát thuốc, bệnh xá, bệnh viện từng bước hình thành: Cuộc vận động 

thực hiện nếp sống vệ sinh được phát động thường xuyên. 



 

Những thành tựu về các mặt nói trên tuy mới là bước đầu,nhưng đó là 

những nhân tố quan trọng đảm bảo cho quân và dânta giành thắng lợi 

trên mặt trận quân sự, trước mắt là đập tancuộc tấn công của giặc Pháp 

trong Thu - Đông 1947. 

  IV. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947. 

 

1. Thực dân Pháp tiến công căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc. 

 

Cho đến giữa năm 1947, cuộc kháng chiến toàn quốc đã trảiqua 5 

tháng. Về cơ bản, chúng ta đã đạt được các mục tiêu chiếnlược do 

Trung ương Đảng đề ra: "Địch thiệt hại khá nhiều ở BắcBộ... Chiến sự ở 

Nam Bộ và miền Nam Trung Bộ khá hơn trước.Quân du kích của ta ở đó 

hoạt động dữ, đã thu được nhiều kếtquả khá"1. 

 

Về phía thực dân Pháp, ở Bắc Bộ, tuy đã được tăng viện lên11 tiểu đoàn 

Âu - Phi từ Pháp sang, nhưng chúng cũng chỉ đủsức chiếm giữ một số 

thành phố, thị xã (Hà Nội, Nam Định, HảiDương, Hải Phòng). Trên con 

đường giao thông chiến lược nốiliền Hà Nội với Hải Phòng, tuy địch đã 

sử dụng một lực lượng bảo vệ khá lớn, nhưng vẫn không ngăn chặn 

được hoạt động củaquân ta; không có cuộc hành quân nào của địch 

trên tuyếnđường này được an toàn. 



 

Về phía ta, bộ đội chủ lực vẫn được bảo toàn và phát triển cảvề số 

lượng và trình độ tác chiến. Cơ quan đầu não kháng chiếnđược bảo vệ 

an toàn. Thế trận chiến tranh nhân dân được củngcố và mở rộng. Như 

vậy là âm mưu chiến lược đánh nhanhthắng nhanh của thực dân Pháp 

bước đầu bị thất bại. Cuộc chiếntranh vẫn kéo dài và ngày càng mở 

rộng đã khiến cho thực dân 

Pháp lâm vào tình trạng khó khăn, quân số thiếu hụt. Số quântăng viện 

nhỏ giọt từ Pháp sang không sao khắc phục được tìnhtrạng phân tán, 

dàn mỏng lực lượng trên các chiến trường. Mộtbộ phận binh sĩ địch bắt 

đầu tỏ ra chán ghét chiến tranh. Nhữngvụ phản chiến xuất hiện ở một 

số nơi. Trước tình hình trên, thựcdân Pháp âm mưu kết hợp chặt chẽ 

giữa thủ đoạn chính trị và biện pháp quân sự. Về chính trị, chúng vừa 

cố tạo ra một chínhquyền tay sai bản xứ, vừa tìm cách lôi kéo, lừa bịp 

quần chúngbằng một thứ lí tưởng đối lập với chủ nghĩa yêu nước 

chânchính. Về quân sự, chúng vừa bình định miền Nam, vừa tậptrung 

lực lượng lớn đánh đòn quyết định ở miền Bắc, hòng đèbẹp tinh thần 

và lực lượng kháng chiến của đối phương. 
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